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I Tồn năm trước chuyển sang          426.801.063 

II Năm 2023          527.622.176        27.503.783      139.681.847        61.669.646     298.766.900      927.975.000 

1 12/01/2023 Trường THCS Tân Sỏi (2022)              2.565.000          2.565.000 

2 17/01/2023 Công ty TNHH may Mạnh Quang (nộp 2022)            10.836.276        10.836.276 

3 03/02/2023 Trường mầm non Tân Hiệp                 717.000             717.000 

4 12/04/2023 Bảo hiểm xã hội Yên Thế                 476.000             476.000 

5 14/04/2023 Công ty TNHH Green Yên Thế                 736.000             736.000 

6 14/04/2023 Công ty TNHH Ngọc Minh Bắc Giang                 736.000             736.000 

7 18/04/2023 Công ty TNHH may Huyền Tú                 500.000             500.000 

8 18/04/2023 Công ty cổ phần phát triển cộng đồng Thế giới              2.824.972          2.824.972 

9 19/04/2023 Công ty TNHH nước và môi trường Bắc Giang              5.133.986          5.133.986 

10 21/04/2023 Công ty TNHH đào tạo Minh Tâm SUNSHINE                 559.000             559.000 

11 20/04/2023 Công ty TNHH MTV TM DV Hùng Hưng                 560.000             560.000 

12 24/04/2023 Trường THCS Tam Tiến                 918.000             918.000 

13 26/04/2023 Công ty TNHH MTV dệt may QT            20.189.000        20.189.000 

14 25/04/2023 Tiền lãi tháng 4/2023              1.242.672          1.242.672 

15 04/05/2023 KBNN Huyện                 340.000             340.000 

16 09/05/2023 Ban Tuyên giáo Huyện ủy                 170.000             170.000 

17 09/05/2023 Viện kiểm sát ND huyện Yên Thế                 370.000             370.000 

18 09/05/2023 Trung tâm Dịch vụ kĩ thuật nông nghiệp                 474.000             474.000 

19 10/05/2023 Trường MN Đồng Tâm                 644.000             644.000 

20 10/05/2023 Trường THCS Tam Hiệp                 680.000             680.000 

21 10/05/2023 Trường THCS Xuân Lương                 765.000             765.000 

22 10/05/2023 Trường tiểu học Canh Nậu                 789.000             789.000 

23 12/05/2023 Trường MN Đồng Vương                 223.182             223.182 

24 11/05/2023 Trường THCS Đồng Tiến                 204.000             204.000 

25 11/05/2023 Trường MN Đồng Tiến                 348.636             348.636 

26 11/05/2023 Trường MN Canh Nậu                 550.000             550.000 

27 11/05/2023 Trường THCS An Thượng                 680.000             680.000 

28 11/05/2023 Trường MN Hương Vĩ                 995.000             995.000 

29 11/05/2023 Trường MN Đồng Kỳ              1.015.000          1.015.000 

30 11/05/2023 Trường MN Tân Hiệp                 717.000             717.000 

31 12/05/2023 Trường TH Tam Hiệp                 745.000             745.000 

32 12/05/2023 Trường MN Tân Sỏi                 785.000             785.000 

33 12/05/2023 Trường tiểu học Tam Tiến              1.220.000          1.220.000 

34 16/05/2023 Trường MN Đồng Lạc                 700.000             700.000 

35 16/05/2023 Trường MN An Thượng                 722.000             722.000 

36 17/05/2023 Trung tâm PTQĐ va QLTT GT XD MT                 402.500             402.500 

37 17/05/2023 Trường TH&THCS Đồng Tâm                 982.045             982.045 

38 17/05/2023 Hạt Kiểm Lâm Yên Thế                 280.000             280.000 

39 17/05/2023 Trường THPT Mỏ Trạng                 982.500             982.500 

40 17/05/2023 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai                 380.000             380.000 

41 18/05/2023 Trường MN Tam Hiệp                 614.000             614.000 

42 18/05/2023 Trường TH Đồng Hưu                 813.000             813.000 

43 22/05/2023 Hội người mù                   35.000               35.000 

44 22/05/2023
Công ty TNHH TM DV công nghệ số Đang 

Quang
                500.000             500.000 

45 22/05/2023 Trường THCS Hồng Kỳ                 646.000             646.000 

46 24/05/2023 Phòng NN và PTNT                 245.000             245.000 

47 24/05/2023 Trường TH Đông Sơn              1.321.000          1.321.000 

48 30/05/2023 Trường tiểu học Đồng Vương                 612.000             612.000 

49 30/05/2023 Văn phòng HĐND và UBND huyện                 622.000             622.000 

50 30/05/2023 Trường MN Hồng Kỳ                 875.000             875.000 

51 30/05/2023 Trường THCS Đồng Hưu                 820.000             820.000 

52 31/05/2023 Trường mầm non thị trấn Bố Hạ              1.487.700          1.487.700 

53 31/05/2023 Trường tiểu học Hồng Kỳ                 959.200             959.200 

54 31/05/2023 Trường tiểu học Xuân Lương              1.094.000          1.094.000 

55 01/06/2023 Trường MN Đông Sơn              1.205.000          1.205.000 

56 06/06/2023 Agribank chi nhánh Bố Hạ              1.563.000          1.563.000 

57 08/06/2023 Trường THCS Đồng Lạc                 712.000             712.000 

58 07/06/2023 Trường TH&THCS Tân Hiệp              1.252.955          1.252.955 

59 08/06/2023 Trường tiểu học Đồng Lạc                 620.000             620.000 

60 08/06/2023 Trường mầm non TT Phồn Xương              1.837.000          1.837.000 

61 09/06/2023 Trường THCS Tiến Thắng                 646.000             646.000 

62 15/06/2023 Trường MN Tiến Thắng                 836.000             836.000 

63 16/06/2023 Trường Cao đẳng nghề Miền núi              1.938.000          1.938.000 

64 19/06/2023 Trường PT DT Nội trú                 857.000             857.000 

65 19/06/2023 Agribanh Chi nhánh Yên Thế              2.512.000          2.512.000 

66 19/06/2023 Trường tiểu học Tiến Thắng                 816.000             816.000 

67 20/06/2023 UBND xã Hương Vĩ            16.000.000       16.000.000 

68 22/06/2023 Trường THCS Canh Nậu                 640.000             640.000 

69 22/06/2023 Trường tiểu học Tân Sỏi                 788.864             788.864 

70 23/06/2023 Thanh tra huyện                 170.000             170.000 

71 27/06/2023 Trung tâm Y tế huyện            10.924.888        10.924.888 

72 28/6/2023 Phòng Lao động TB &XH                 204.000             204.000 

73 28/6/2023 Trường TH TT Bố Hạ              1.768.000          1.768.000 

BIỂU THU - CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI HUYỆN YÊN THẾ NĂM 2023
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74 28/6/2023 Trường THCS Bố Hạ              1.598.000          1.598.000 

75 28/6/2023 Trường THPT Yên Thế              2.482.000          2.482.000 

76 30/6/2023 Phòng Kinh tế và Hạ tầng                 271.000             271.000 

77 30/6/2023 Văn phòng Huyện ủy                 455.000             455.000 

78 30/6/2023 Trường TH Hương Vĩ                 952.000             952.000 

79 30/6/2023 UBND xã Canh Nậu            11.998.000       11.998.000 

80 30/6/2023 UBND xã An Thượng            13.410.000       13.410.000 

81 03/7/2023 UBKT Huyện ủy                 203.000             203.000 

82 04/07/2023 Công ty TNHH MTV Giang Khánh              1.362.332          1.362.332 

83 Lãi tiền gửi                 206.345             206.345 

84 05/07/2023 HTX Dịch vụ TH TM Bố Hạ              1.274.384          1.274.384 

85 05/07/2023 Công ty TNHH xây dựng 179              1.274.885          1.274.885 

86 06/07/2023 UBND thị trấn Bố Hạ            21.014.000       21.014.000 

87 07/7/2023 Trường Mầm non Tam Tiến                 950.000             950.000 

88 10/7/2023 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hùng Bẩy                 559.000             559.000 

89 10/7/2023 Công ty Phú Cầu            10.601.575        10.601.575 

90 14/7/2023
Công ty CP phát triển du lịch cộng đồng bản Ven 

xanh
             1.116.086          1.116.086 

91 20/7/2023 UBND xã Đồng Tâm              6.233.000         6.233.000 

92 20/7/2023 Công ty TNHH BCN 123                 736.000             736.000 

93 21/7/2023 Phòng Tư pháp                 101.591             101.591 

94 21/7/2023
Bệnh viên Y học cổ truyền - CN Công ty y tế 

Tâm Phúc
             2.472.908          2.472.908 

95 21/7/2023 HTX chế biến vôi Ngân Hồng            15.167.103        15.167.103 

96 21/7/2023 Trường MN Đồng Hưu                 833.600             833.600 

97 21/7/2023 UBND xã Hồng Kỳ              9.330.000         9.330.000 

98 24/7/2023
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Văn 

Tiến
                500.000             500.000 

99 25/7/2023 Công ty TNHH PT Năng lượng xanh Long Thành              2.103.967          2.103.967 

100 25/7/2023 Công ty TNHH dịch vụ TH Linh My Chi Thắng              4.643.302          4.643.302 

101 25/7/2023 Công ty TNHH Thành Minh Quân              8.200.000          8.200.000 

102 26/7/2023 UBND xã Đồng Vương                   68.000               68.000 

103 28/7/2023 HTX Phát Huy                 515.667             515.667 

104 26/7/2023 Công ty TNHH MTV Toàn Hạnh                 600.000             600.000 

105 31/07/2023 Công ty TNHH XD TM&DV Hồng Bẩy              1.481.528          1.481.528 

106 31/7/2023 UBND xã Canh Nậu              3.356.000         3.356.000 

107 31/7/2023 Chi cục Thống kê                 110.000             110.000 

108 02/08/2023 Công ty TNHH XD Giang Thịnh              1.320.950          1.320.950 

109 01/08/2023 Phòng khám đa khoa Quốc tế An Việt              1.517.565          1.517.565 

110 02/08/2023 Trường THCS Hoàng Hoa Thám              1.660.000          1.660.000 

111 02/08/2023 Công ty TNHH KT KS Hoàng Đạt Phát                 500.000             500.000 

112 04/08/2023 Trường TH An Thượng                 982.000             982.000 

113 08/08/2023 Công ty TNHH Thoan Hải                 500.000             500.000 

114 Hỗ trợ UBND xã Tân Sỏi        20.000.000 

115 Trích nộp Quỹ PCTT tỉnh lần 1      190.000.000 

116 10/08/2023 Trường THPT Bố Hạ              2.450.000          2.450.000 

117 15/08/2023 Công ty TNHH MTV Minh Tuấn Yên Thế              2.942.333          2.942.333 

118 16/08/2023 UBND thị trấn Phồn Xương            16.291.000       16.291.000 

119 Lãi tiền gửi                 264.244             264.244 

120 Lãi tiền gửi                 212.944             212.944 

121 17/08/2023 Trung tâm VH Thông tin và Thể thao                 760.000             760.000 

122 21/08/2023 Trường THCS Tân Sỏi                 745.800             745.800 

123 18/08/2023 Công ty TNHH MTV LN Tùng Dương              1.685.238          1.685.238 

124 22/08/2023 Trường THCS Đông Sơn              1.054.000          1.054.000 

125 24/08/2023 Trường THCS Đồng Kỳ                 746.000             746.000 

126 30/08/2023 UBND xã Tân Hiệp            10.000.000       10.000.000 

127 30/08/2023 UBND xã Đông Sơn            23.010.000       23.010.000 

128 05/09/2023 UBND xã Đồng Hưu              5.730.000         5.730.000 

129 15/09/2023 Tòa án huyện                 400.000             400.000 

130 19/09/2023 UBND xã Đồng Kỳ            20.000.000       20.000.000 

131 26/09/2023 UBND xã Tam Tiến            14.375.000       14.375.000 

132 27/09/2023 UBND thị trấn Bố Hạ              1.630.000         1.630.000 

133 Lãi tiền gửi                 231.393             231.393 

134 29/09/2023 UBND xã Tân Hiệp              1.750.000         1.750.000 

135 29/09/2023 UBND xã Tân Sỏi            13.917.500       13.917.500 

136 29/09/2023 UBND xã An Thượng              4.817.000         4.817.000 

137 04/10/2023 Liên đoàn lao động Huyện                 100.000             100.000 

138 04/10/2023 Ủy ban MTTQ huyện                 170.000             170.000 

139 04/10/2023 Ban tổ chức huyện Ủy                 204.000             204.000 

140 04/10/2023 Trung tâm CT huyện                 110.000             110.000 

141 10/10/2023 Phòng GD và đào tạo                 204.000             204.000 

142 10/10/2023 Ban QLDA đầu tư XD                 195.000             195.000 

143 12/10/2023 Phòng y tế huyện Yên Thế                 102.000             102.000 

144 16/10/2023 Ban Dân vận                   68.000               68.000 

145 13/10/2023 UBND xã Tam Hiệp              6.680.000         6.680.000 

146 18/10/2023 Nộp trả Quỹ tỉnh      436.810.000 

147 17/10/2023 Phòng Văn hóa - TT                 170.000             170.000 

148 20/10/2023 UBND xã Đồng Tiến              5.320.000         5.320.000 

149 20/10/2023 Phòng Dân tộc huyện                 100.000             100.000 
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150 23/10/2023 Công ty TNHH xây dựng Đồng Anh                 500.000             500.000 

151 25/10/2023 Hội Cựu CB                   90.000               90.000 

152 25/10/2023 Hội liên hiệp Phụ nữ                 120.000             120.000 

153 25/10/2023 Trường TH&THCS Đồng Tâm              1.015.000          1.015.000 

154 31/10/2023 Phòng Tài chính - KH huyện                 204.000             204.000 

155 31/10/2023 Ngân Hàng CSXH huyện                 475.000             475.000 

156 03/11/2023 Phòng Nội Vụ                 176.000             176.000 

157 03/11/2023 Công ty TNHH THV Hoa Long              3.333.771          3.333.771 

158 07/11/2023 Huyện đoàn Yên Thế                 102.000             102.000 

159 07/11/2023 Hội Nông dân                 136.000             136.000 

160 07/11/2023 Phòng TNMT                 180.000             180.000 

161 08/11/2023 Doanh Nghiệp tư nhân vàng bạc Thịnh Thủy                 559.000             559.000 

162 08/11/2023 Công ty TNHH Lâm Nghiệp Dũng Hường                 974.022             974.022 

163 08/11/2023 công ty TNHH Duyên Sơn              1.112.043          1.112.043 

164 13/11/2023 DNTN TM Quốc Cường                 680.000             680.000 

165 13/11/2023 HTX Thân Trường              5.997.321          5.997.321 

166 14/11/2023 PKĐK Trung Tín              2.053.201          2.053.201 

167 17/11/2023 HTX Cường Nhung                 500.000             500.000 

168 17/11/2023 HTX Thái Bình              1.606.719          1.606.719 

169 Lãi Tiền gửi Khác VND 21-11-23                 176.866             176.866 

170 Lãi Tiền gửi Khác VND 22-11-23                 224.503             224.503 

171 22/11/2023 HỢP TÁC XÃ HÀO AN                 500.000             500.000 

172 17/11/2023 Công TY TNHH AC              2.000.000          2.000.000 

173 24/11/2023 HTX Dược Liệu Thiên Tâm                 500.000             500.000 

174 24/11/2023 Công Ty TNHH ĐTXD Hoàng Cường                 500.000             500.000 

175 24/11/2023 HTX sản xuất, tiêu thụ dê và ong mật Hồng Kỳ                 641.737             641.737 

176 27/11/2023 UBND xã Đồng Kỳ              4.166.000         4.166.000 

177 27/11/2023 UBND xã Đồng Lạc            12.895.000       12.895.000 

178 29/11/2023 Công ty Nhung Anh                 963.198             963.198 

179 30/11/2023 Trường THCS Đồng Vương                 406.364             406.364 

180 30/11/2023
Bệnh viện đa khoa BH - Chi nhánh Công ty CP y 

tế Tâm Phúc
                500.000             500.000 

181 30/11/2023 Trường MN Xuân Lương              1.185.000          1.185.000 

182 30/11/2023 Công ty Y tế Tâm Phúc              7.292.317          7.292.317 

183 30/11/2023 Cty TNHH thương mại Nhật Việt                 500.000             500.000 

184 30/11/2023 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện                 100.000             100.000 

185 05/12/2023 Công ty CP may Hưng Phát JSC              1.483.258          1.483.258 

186 05/12/2023 Công ty CP cây xanh MTDT Yên Thế              1.679.608          1.679.608 

187 05/12/2023 Lãi tiền gửi                   76.837               76.837 

188 05/12/2023 Công ty TNHH XNK Việt An                 737.595             737.595 

189 05/12/2023 HTX Nông Nghiệp Xanh Yên Thế                 500.000             500.000 

190 05/12/2023 Hỗ trợ Phòng NN & PTNT chi trả hỗ trợ dân        98.629.000 

191 05/12/2023 Chi cục THA DS huyện Yên Thế                 325.000             325.000 

192 20/12/2023 Trường TH Đồng Tiến                 619.000             619.000 

193 20/12/2023 Trường Tiểu học thị trấn Phồn Xương              1.899.800          1.899.800 

194 22/12/2023

UBND TT Bố Hạ Nộp quỹ PCTT chuyển nguồn 

năm 2022 theo Công văn số 1070 ngày 

21/12/2023 của UBND huyện Yên Thế

             7.355.000         7.355.000 

195 21/12/2023 Trường THCS Hương Vĩ                 823.000             823.000 

196 21/12/2023 Trường TH Đồng Kỳ              1.080.000          1.080.000 

197 21/12/2023 UBND xã Tam Tiến năm 2023 đợt 2              4.485.000         4.485.000 

198 21/12/2023 UBND xã Đông Sơn lần 2              6.575.000         6.575.000 

199 20/12/2023 UBND xã Tiến Thắng              8.254.000         8.254.000 

200 20/12/2023 UBND xã Xuân Lương            15.517.000       15.517.000 

201 29/12/2023
UBND thị trấn Phồn Xương nộp trả huyện KP 

2022
             4.875.000         4.875.000 

202 29/12/2023
UBND xã Tiến Thắng nộp trả huyện 28% quỹ 

PCTT năm 2022
             3.535.000         3.535.000 

203 29/12/2023 UBND xã Xuân Lương nt quỹ PCTT năm 2023                 840.000            840.000 

204 29/12/2023 Nộp trả Quỹ tỉnh lần 2      182.536.000 

205 29/12/2023
UBND xã Tân Sỏi Nộp quỹ PCTT xã được giữ 

lại năm 2022 chưa sử dụng
             5.284.100         5.284.100 

206 29/12/2023 UBND xã Tam Hiệp lần 2              2.590.000         2.590.000 

207 29/12/2023
UBND xã Xuân Lương Nộp quỹ PCTT xã được 

giữ lại năm 2022 chưa sử dụng
             5.680.000         5.680.000 

208 29/12/2023
UBND xã Đồng Kỳ Nộp quỹ PCTT xã được giữ 

lại năm 2022 chưa sử dụng
             1.267.000         1.267.000 

209 29/12/2023 UBND xã Đồng Hưu nộp lần 2              2.160.000         2.160.000 

210 29/12/2023 UBND xã Đồng Tâm (lần 2)              2.500.000         2.500.000 

211 29/12/2023 UBND xã Tân Sỏi lần 2              5.927.300         5.927.300 

Tổng cộng          954.423.239        27.503.783      139.681.847        61.669.646     298.766.900      927.975.000 
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